
Ghi chú: Học phí học lại, tự chọn tự do: 700.000 đ/tín chỉ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Tên môn học Số TC Ghi chú Số tiền (đ)

1 16020063 Nguyễn Thanh Tùng 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Trí tuệ nhân tạo 3 Học lại 2,100,000

2 16020066 Phí Hoàng Linh 3/26/1996 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Giải tích 2 4 Học lại 2,800,000

3 16020206 Nguyễn Mạnh Cường 1/7/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Nguyên lý marketing 3 Học lại 2,100,000

4 16020213 Trần Vũ Đức 10/24/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Công nghệ phần mềm 3 Học lại 2,100,000

5 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 10/26/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Cơ sở dữ liệu 3 Học lại 2,100,000

6 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 10/26/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Công nghệ phần mềm 3 Học lại 2,100,000

7 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 10/26/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 1,400,000

8 16020219 Nguyễn Trường Giang 8/31/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Công nghệ phần mềm 3 Học cải thiện 2,100,000

9 16020219 Nguyễn Trường Giang 8/31/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Cơ sở dữ liệu 3 Học lại 2,100,000

10 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 12/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Giải tích 2 4 Học cải thiện 2,800,000

11 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 12/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Cơ - Nhiệt 3 Học lại 2,100,000

12 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 2/13/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Trí tuệ nhân tạo 3 Học cải thiện 2,100,000

13 16020236 Phạm Thanh Hùng 6/30/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Công nghệ phần mềm 3 Học lại 2,100,000

14 16020240 Lê Viết Huy 9/27/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Nguyên lý hệ điều hành 3 Học lại 2,100,000

15 16020249 Đào Xuân Lộc 8/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Cơ sở dữ liệu 3 Học lại 2,100,000

16 16020249 Đào Xuân Lộc 8/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Công nghệ phần mềm 3 Học lại 2,100,000

17 16020278 Đỗ Đức Tâm 11/4/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 Học lại 2,100,000

18 16020280 Phan Tuấn Thành 4/6/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Trí tuệ nhân tạo 3 Học lại 2,100,000

19 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 6/9/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Nguyên lý hệ điều hành 3 Học lại 2,100,000

20 16021248 Lê Công Anh 1/17/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Toán học rời rạc 4 Học lại 2,800,000

21 16022308 Trần Hữu Hà 6/30/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC Cơ - Nhiệt 3 Học cải thiện 2,100,000

22 16022408 Nguyễn Ngọc Lâm 9/25/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Cơ - Nhiệt 3 Học lại 2,100,000

23 16022414 Nguyễn Xuân Nam 3/25/1993 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Cơ - Nhiệt 3 Học lại 2,100,000

24 16022414 Nguyễn Xuân Nam 3/25/1993 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 1,400,000

25 16022491 Hoàng Tuấn Anh 11/25/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Cơ - Nhiệt 3 Học lại 2,100,000

26 16022491 Hoàng Tuấn Anh 11/25/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Đại số 4 Học lại 2,800,000
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27 16022491 Hoàng Tuấn Anh 11/25/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Giải tích 2 4 Học lại 2,800,000

28 16022491 Hoàng Tuấn Anh 11/25/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 Lập trình nâng cao 3 Học lại 2,100,000

29 17021204 Nguyễn Việt An 4/1/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 Giải tích 1 4 Học lại 2,800,000

30 17021204 Nguyễn Việt An 4/1/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 Lập trình nâng cao 3 Học lại 2,100,000

31 17021279 Lê Cao Tùng Lâm 12/23/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 Học lại 2,100,000

67,900,000Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng./.


